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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

           

DANH SÁCH ĐĂNG KÝ HÀNH NGHỀ 
 

 

1. Tên cơ sở khám bệnh, chữa bệnh:  

Phòng khám chuyên khoa Răng – Hàm - Mặt  

2. Địa chỉ:   

Số 170, đường Trân Đăng Ninh, Phường Kỳ Lừa – Tỉnh Lạng Sơn 

3. Thời gian làm việc hằng ngày của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh:  

 Các ngày trong tuần, sáng từ 07h00 – 11h30; chiều từ 14h00 – 18h00 

4. Danh sách đăng ký người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh 

 

STT Họ tên 

Số giấy phép hành 

nghề/số chứng chỉ 

hành nghề 

Phạm vi hành nghề 

Thời gian đăng ký 

hành nghề tại cơ sở 

khám bệnh, chữa 

bệnh 

Vị trí chuyên 

môn 

Thời gian đăng ký 

hành nghề tại cơ sở 

khám bệnh, chữa 

bệnh khác 

 

Ghi 

chú 

1 1 Cao Tam Chiến 

07/LS-GPHĐ 21/8/2023; 

000091/LS-CCHN ngày 

28/6/2012 

Khám bệnh, chữa bệnh 

chuyên khoa Răng hàm mặt 

Các ngày trong tuần, sáng 

từ 07h00 – 11h30; chiều 

từ 14h00 – 18h00 

 

Bác sĩ phụ trách 

chuyên môn 

 

  

2  Phạm Thị Hương 
006444/GL-CCHN ngày 

14/02/2017 

Khám bệnh, chữa bệnh 

chuyên khoa Răng hàm mặt 

Thứ Ba, Thứ Tư hàng 

tuần, sáng từ 07h00 – 

11h30; chiều từ 14h00 – 

18h00 

Bác sĩ 

Thứ Hai, Thứ Năm, Thứ 

Sáu, Thứ Bẩy, Chủ Nhật 

tại Nha Khoa Đăng Khôi, 

sáng từ 07h00 – 11h30; 

chiều từ 14h00 – 18h00 

Bổ sung 
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3  Cao Anh Dưỡng 
029704/HNO-CCHN  

ngày 06/04/2020 

Khám bệnh, chữa bệnh 

chuyên khoa Răng hàm mặt 

Thứ Hai hàng tuần, sáng 

từ 07h00 – 11h30; chiều 

từ 14h00 – 18h00 

Bác sĩ 

Thứ Ba, Thứ Tư , Thứ 

Năm, Thứ Sáu, Thứ 

Bẩy, Chủ Nhật tại 

Phòng Khám Nha Khoa 

Như Ngọc  sáng từ 

08h00 – 11h30; chiều từ 

13h30 – 20h00 

Bổ sung 

4 3 Chu Thị Thảo 
000196/LS-CCHN ngày 

01/8/2012 

Theo quy định tại TT 

26/2015/TTLT-BYT-BNV 

ngày 07/10/2015 

Các ngày trong tuần, sáng 

từ 07h00 – 11h30; chiều 

từ 14h00 – 18h00 

Điều dưỡng 

  

5 4 Lý Thị Hoàn 003578/LS-CCHN/2019 

Theo quy định tại TT 

26/2015/TTLT-BYT-BNV 

ngày 07/10/2015 

Các ngày trong tuần, sáng 

từ 07h00 – 11h30; chiều 

từ 14h00 – 18h00 

Điều dưỡng   

6 5 Hoàng Kiều Nga 003579/LS-CCHN/2019 

Theo quy định tại TT 

26/2015/TTLT-BYT-BNV 

ngày 07/10/2015 

Các ngày trong tuần, sáng 

từ 07h00 – 11h30; chiều 

từ 14h00 – 18h00 

Điều dưỡng   

7 6 Hoàng Thị Trang 
000197/LS-CCHN/ ngày 

01/8/2012 

Theo quy định tại TT 

26/2015/TTLT-BYT-BNV 

ngày 07/10/2015 

Các ngày trong tuần, sáng 

từ 07h00 – 11h30; chiều 

từ 14h00 – 18h00 

Điều dưỡng   

8 7 Lê Thị Thụy 
000193/LS-CCHN/ ngày 

01/8/2012 

Theo quy định tại TT 

26/2015/TTLT-BYT-BNV 

ngày 07/10/2015 

Các ngày trong tuần, sáng 

từ 07h00 – 11h30; chiều 

từ 14h00 – 18h00 

Điều dưỡng   

9 8 Hoàng Thị Hòe 
003577/LS-CCHN/ ngày 

20/9/2019 

Theo quy định tại TT 

26/2015/TTLT-BYT-BNV 

ngày 07/10/2015 

Các ngày trong tuần, sáng 

từ 07h00 – 11h30; chiều 

từ 14h00 – 18h00 

Điều dưỡng   

10 9 Hoàng Bích Thiệp 
003408/LS-CCHN/ ngày 

21/12/2018 

Theo quy định tại TT 

26/2015/TTLT-BYT-BNV 

ngày 07/10/2015 

Các ngày trong tuần, sáng 

từ 07h00 – 11h30; chiều 

từ 14h00 – 18h00 

Điều dưỡng   

11  Dương Thị Thịnh 
000387/LS-GPHN/ ngày 

10/10//2025 

Theo quyết định số 

1791/QĐ-SYT ngày 

10/10/2025 

Các ngày trong tuần, sáng 

từ 07h00 – 11h30; chiều 

từ 14h00 – 18h00 

Điều dưỡng   

12  Hoàng Mỹ Hạnh 
000415/LS-GPHN  

ngày 03/12/2025 

Theo quyết định số 

1958/QĐ-SYT ngày 

03/11/2025 

Các ngày trong tuần, sáng 

từ 07h00 – 11h30; chiều 

từ 14h00 – 18h00 

Điều dưỡng   

13  Lộc Thị Kim Liên 
003786/LS-CCHN ngày 

21/07/2020 

Theo quy định tại TT 

26/2015/TTLT-BYT-BNV 

ngày 07/10/2015 

Các ngày trong tuần, sáng 

từ 07h00 – 11h30; chiều 

từ 14h00 – 18h00 

Điều dưỡng   
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14  Ngô Tiến Đoàn 
001266/LS-CCHN ngày 

22/08/2013 

Theo quy định tại TT 

23/2009/TT-BYT ngày 

01/12/2009 

Các ngày trong trong tuần 

từ 11h40 -12h00; Chiều 

từ 17h15 – 18h00; Thứ 

Bảy , Chủ Nhật sáng 

07h00 đến 11h30, chiều 

từ 14h00 đến 18h00 

Kỹ thuật y Làm việc giờ hành 

chính từ 07h00 đến 

11h30, chiều từ 13h30 

đến 17h00 tại TTYT 

khu vực Cao Lộc  

 

15  Vi Hồng Diệu 
000407/LS-GPHN  

ngày 03/11/2025 
Điều dưỡng 

Các ngày trong tuần, sáng 

từ 07h00 – 11h30; chiều 

từ 14h00 – 18h00 

Điều dưỡng  Bổ sung 

16  Hoàng Thị Loan 
041437/HCM-CCHN 

ngày 13/02/2018 

Thực hiện phạm vi hoạt 

động theo quy định tại TT số 

26/2015/TTLT-BYT-BNV 

ngày 07/10/2015 

Các ngày trong tuần, sáng 

từ 07h00 – 11h30; chiều 

từ 14h00 – 18h00 

Điều dưỡng  Bổ sung 

 

Lạng Sơn, ngày 05  tháng 03  năm 2026 

  

-  

                                                                                                ĐẠI DIỆN CƠ SỞ  

                                                                                     KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH  

 

                 
 


